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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Đọc các câu sau và chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Văn bản “Bàn luận về phép học” theo Nguyễn Thiếp, muốn học tốt thì phải làm gì?
A. Đọc thật nhiều sách, tiếp thu thật nhiều tri thức.
B. Có phương pháp học đúng đắn, đồng thời phải siêng năng chăm chỉ.
C. Học phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành.
D. Cần phải có thầy thật giỏi thì mới học tốt.
Câu 2: Trong văn bản “Bàn luận về phép học”gửi cho vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã đề cập đến ba điều mà các bậc làm vua nên biết. Đó là ba điều gì?
A. Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh.         B. Văn, võ, hiếu.
C. Quân đức (đức của vua), dân tâm (lòng dân), học pháp (phép học).
D. Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, văn, võ, hiếu.
Câu 3: Trong hội thoại, người có vai xã hội thấp phải có thái độ ứng xử với người có vai xã hội cao như thế nào ?
A. Ngưỡng mộ         B. Kính trọng         C. Sùng kính            D. Thân mật
Câu 4.  Dòng nào nêu không đúng nguyên tắc đảm bảo lượt lời?
A.  Không tranh lượt lời của người khác.	
B.  Không chêm vào khi người khác đang nói.
C.  Có thể im lặng khi đến lượt lời của mình.
D.  Có thể ngắt ngang lời người khác đang nói.
Câu 5  Khi cô giáo đang giảng bài, một học sinh nói xen vào lời giảng của cô giáo. Trong hội thoại, hành vi đó gọi là:
A.  Nói hỗn	            B.  Nói leo             C.  Nói láo            D. Nói phét 
Câu 6.  Câu nào đúng lôgic trong các diễn đạt sau?
A. Tôi bị ngã hai lần, một lần ở bậc thềm nhà và một lần do bị ốm.
B. Tôi bị ngã hai lần, một lần ở bậc thềm nhà và một lần ở Hà Nội.
C. Tôi bị ngã hai lần, một lần dự thi điền kinh và một lần ở Điện Piên Phủ.
D. Tôi bị ngã hai lần, một lần ở bậc thềm nhà và một lần ở cầu ao.    
Câu 7: Văn bản bàn luận về phép học được trích dẫn từ đâu ?
A. Bài cáo của vua Quang Trung            B. Bài tấu của Nguyễn Thiếp
C. Bài hịch của Nguyễn Thiếp                 D. Bài tấu của Nguyễn Trãi
Câu 8: Bài tấu “ Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung được viết vào năm nào ?
A. 1789                   B. 1791               C. 1790                D. 1792
Câu 9: Vai xã hội trong hội thoại là gì?
         A. Là vai vế của mỗi người trong gia đình
         B. Là vị trí, chỗ đứng của mỗi người trong gia đình
         C. Là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại
 D. Là cương vị, cấp bậc của một người trong cơ quan, xã hội
Câu 10: Câu văn nào hợp lô gíc?
A. Trên sân ga chỉ còn hai người: một người cao, gầy và một người mặc áo trắng.
B. Trên sân ga chỉ còn hai người: một người thấp, béo và một người trắng.
C. Trên sân ga chỉ còn hai người: một người mặc áo kẻ và một người mặc áo trắng.
D. Trên sân ga chỉ còn hai người: một người mặc áo kẻ và một người béo.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Đọc văn bản “ Bàn luận về phép học” cho biết tác giả?
· Cho biết mục đích chân chính của việc học trong đoạn đầu văn bản?
Câu 2:
Phát hiện lỗi lô gic sai trong các câu sau và sữa lại cho đúng.
a. Trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.
b. Trên sân ga chỉ còn lại hai người. Một người béo, còn một người mặc áo ca rô.
c. Em muốn trỡ thành một người tri thức hay một bác sĩ?
Câu 3: 
        Xác định vai xã hội trong truyện lão Hạc: 
a. Về quan hệ xã hội lão Hạc và ông giáo ai là vai trên, ai là vai dưới?
b. Về quan hệ tuổi tác lão Hạc và ông giáo ai là vai trên, ai là vai dưới?
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